
Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D01A (K17 ĐH Sư phạm Toán học)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Khoa học tự nhiên                    - Ngành Sư phạm Toán học

Trang 1

Ghi chú

1 195D010005 Inthaseng Khamfanh 06/08/1999

2 195D010001 Nguyễn Thị Nga 09/12/2001

3 195D010002 Senluang Nousa 05/11/1998

4 195D010003 Nguyễn Xuân Trinh 06/05/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D02A (K17 ĐH Sư phạm Ngữ văn)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch   - Ngành Sư phạm Ngữ Văn

Trang 1

Ghi chú

1 195D020001 Vi Lê Na 07/09/2001

2 195D020002 Lê Thị Như Quỳnh 10/08/2000

3 195D020003 Lại Tiến Tuấn 09/10/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D03A (K17 ĐH Giáo dục Tiểu học)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non         - Ngành Giáo dục Tiểu học

Trang 1

Ghi chú

1 195D030001 Đặng Phương Anh 26/04/2001

2 195D030002 Đinh Phương Anh 26/08/2001

3 195D030003 Đỗ Thị Lan Anh 27/09/2001

4 195D030004 Hoàng Thị Lan Anh 10/12/2001

5 195D030005 Vũ Thị Thùy Dung 26/02/2001

6 195D030006 Phạm Thị Đào 22/11/2001

7 195D030007 Bạch Hồng Hạnh 09/01/2001

8 195D030008 Dương Thị Hạnh 10/01/2001

9 195D030009 Chu Thế Hiển 19/12/2001

10 195D030035 Tráng Thị Hoa 08/06/2000

11 195D030010 Đinh Thị Huế 14/10/2001

12 195D030011 Nguyễn Đăng Khánh 01/11/2001

13 195D030012 Bùi Diệu Linh 06/11/2001

14 195D030013 Đỗ Phương Linh 23/06/2001

15 195D030014 Hoàng Khánh Linh 13/01/2001

16 195D030015 Hoàng Diệu Ly 17/07/2001

17 195D030034 Trần Thị Mơ 06/09/2001

18 195D030016 Cao Hồng Phương Nga 20/10/2001

19 195D030017 Đào Trang Ngân 16/09/2000

20 195D030018 Lê Thị Bích Ngọc 03/04/2001

21 195D030019 Lường Thị Nhung 13/08/2001

22 195D030020 Vi Hoàng Phúc 10/02/2001

23 195D030021 Nguyễn Thanh Phương 22/01/2001

24 195D030022 Phùng Thị Thanh Phương 01/09/2001

25 195D030023 Đỗ Thúy Quỳnh 06/06/2001

26 195D030024 Nguyễn Thị Minh Quỳnh 01/04/2001

27 195D030025 Triệu Hương Quỳnh 12/10/2001

28 195D030026 Hồ Ngọc Sơn 07/10/2001

29 195D030027 Trần Thu Thanh 02/07/2001

30 195D030028 Hà Thị Thảo 20/03/2001

31 195D030029 Nguyễn Thị Thu Thảo 16/01/2001

32 195D030030 Bùi Huyền Trang 24/09/2001

33 195D030031 Mai Thị Thu Uyên 04/02/2001



DANH SÁCH SINH VIÊN

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D03A (K17 ĐH Giáo dục Tiểu học)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non         - Ngành Giáo dục Tiểu học

Trang 2

Ghi chú

34 195D030032 Aythongkeo Vansouk 10/07/2000

35 195D030033 Nguyễn Minh Vân 25/12/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D04A (K17 ĐH Ngôn ngữ Anh)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Ngoại ngữ                            - Ngành Ngôn ngữ Anh

Trang 1

Ghi chú

1 195D040001 Bùi Hoàng Anh 29/07/2001

2 195D040002 Hoàng Thùy Dung 21/10/2001

3 195D040025 Ngô Thị Duyên 19/10/2001

4 195D040003 Giàng Mì Hiền 20/05/2001

5 195D040024 Phạm Lương Hiếu 30/04/2001

6 195D040004 Nguyễn Thu Huyền 25/07/2001

7 195D040005 Bùi Thị Lan Hương 22/02/2001

8 195D040006 Vũ Trung Kiên 02/06/2001

9 195D040007 Trần Thị Kim Liên 10/01/2001

10 195D040008 Hà Thùy Linh 24/08/2001

11 195D040009 Phạm Khánh Linh 29/12/2000

12 195D040023 Mai Thị Thanh Ngân 10/09/2001

13 195D040010 Nguyễn Thị Minh Ngọc 27/11/2001

14 195D040026 Dương Thị Minh Phượng 02/09/2000

15 195D040027 Sysa Art Soulikone 20/01/2001

16 195D040028 Vũ Dương Thái 13/01/2001

17 195D040011 Nguyễn Thị Thanh 26/02/2001

18 195D040014 Vũ Thị Thu Thủy 28/05/2001

19 195D040015 Hà Thu Thúy 11/06/2001

20 195D040016 Hà Thị Thủy Tiên 17/05/2001

21 195D040017 Bùi Kim Trang 10/01/2001

22 195D040018 Nguyễn Hoài Trang 01/04/2001

23 195D040019 Trịnh Thùy Trang 06/08/2001

24 195D040020 Thèn Thị Tư 11/11/2000

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D05A (K17 ĐH Giáo dục Mầm non)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non         - Ngành Giáo dục Mầm non

Trang 1

Ghi chú

1 195D050001 Đinh Thị Anh 01/02/2001

2 195D050002 Lê Thị Quỳnh Anh 29/09/2001

3 195D050003 Trần Lan Anh 02/07/2001

4 195D050004 Nguyễn Ngọc ánh 24/11/2001

5 195D050036 Trần Thị Tuyết Chinh 06/09/2001

6 195D050005 Sengkanty Davone 14/10/1999

7 195D050006 Nguyễn Thị Thùy Dung 13/03/2001

8 195D050007 Bùi Thị Thu Hà 26/07/2001

9 195D050008 Lê Hà Hạnh 28/04/2000

10 195D050009 Khuất Thị Thanh Hằng 22/10/2001

11 195D050010 Cù Thị Thu Hiền 07/02/2001

12 195D050011 Đỗ Thị Thu Hiền 31/08/2001

13 195D050012 Trần Thị Thanh Hòa 27/10/2000

14 195D050013 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 22/05/2001

15 195D050038 Tô Thị Ngọc Lan 26/07/2001

16 195D050014 Nguyễn Thị Hồng Lệ 23/02/2001

17 195D050015 Kiều Thị Thùy Linh 01/05/2001

18 195D050016 Nguyễn Thảo Linh 21/05/2001

19 195D050017 Nguyễn Thị Khánh Ly 04/11/2001

20 195D050018 Trần Thị Yến My 17/07/2000

21 195D050019 Hoàng Kim Ngân 13/02/2001

22 195D050020 Trần Kim Ngân 13/04/2001

23 195D050021 Nguyễn Hoài Ngọc 10/10/2001

24 195D050035 Vũ Thị Ngọc 22/09/2001

25 195D050022 Nguyễn Thị Nguyệt 07/04/2001

26 195D050023 Phạm Thị Nhi 20/07/2001

27 195D050024 Dương Thị Hồng Nhung 08/08/2001

28 195D050025 Ngô Hồng Nhung 26/04/2001

29 195D050026 Keovixay Nith 12/05/1998

30 195D050027 Hoàng Đỗ Quyên 14/01/2001

31 195D050037 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 05/01/2001

32 195D050028 Giàng Thị Súa 05/12/2001

33 195D050029 Phùng Thị Thu Thủy 19/02/2001



DANH SÁCH SINH VIÊN

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D05A (K17 ĐH Giáo dục Mầm non)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non         - Ngành Giáo dục Mầm non

Trang 2

Ghi chú

34 195D050034 Phùng Thị Minh Thúy 20/02/2000

35 195D050030 Lê Tú Trà 09/02/2001

36 195D050031 Nguyễn Thùy Trang 10/08/2000

37 195D050032 Nguyễn Diệu Uyên 22/09/2000

38 195D050033 Yodsack Vanh 14/02/2000

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D09A (K17 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - GDCD))
Hệ Đại học chính quy
Khoa Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch   - Ngành Sư phạm Lịch sử (Sử - GDCD)

Trang 1

Ghi chú

1 195D090003 Lê Quý Vương 14/05/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D10A (K17 ĐH Kế toán A)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh       - Ngành Kế toán

Trang 1

Ghi chú

1 195D100001 Châu Ngọc Anh 01/12/2001

2 195D100004 Hồ Ngọc Anh 13/10/2001

3 195D100005 Nguyễn Lâm Tuệ Anh 30/08/2001

4 195D100007 Trần Đức Anh 14/09/2001

5 195D100009 Phùng Thanh Bình 26/07/2001

6 195D100070 Nguyễn Thị Chi 02/09/2001

7 195D100011 Phùng Thị Diệu 14/05/2001

8 195D100013 Phạm Tiến Dũng 19/08/2001

9 195D100015 Vũ Hoàng Gia 20/12/2001

10 195D100017 Nguyễn Thị Giang 27/05/1997

11 195D100018 Trần Hương Giang 18/09/2001

12 195D100019 Phạm Thị Phương Hà 15/09/2001

13 195D100075 Đặng Thị Thu Hằng 06/01/2000

14 195D100086 Nguyễn Thị ánh Hằng 30/09/2001

15 195D100021 Nguyễn Thị Thu Hằng 21/07/2001

16 195D100022 Trần Thị Thu Hằng 01/11/2001

17 195D100025 Trần Thị Ngọc Hòa 15/07/2001

18 195D100027 Hoàng Thị Thu Huyền 19/10/2001

19 195D100031 Hoàng Thị Thanh Hương 15/11/2001

20 195D100083 Nguyễn Diệu Hương 23/08/2001

21 195D100032 Nguyễn Thị Thu Hương 20/03/2001

22 195D100034 Hà Thị Hường 14/10/2001

23 195D100037 Vang Laopor 16/07/2001

24 195D100038 Hà Mỹ Linh 22/11/2001

25 195D100082 Nguyễn Thùy Linh 22/01/1999

26 195D100087 Võ Khánh Linh 26/03/2001

27 195D100074 Hoàng Thị Kim Loan 09/09/2001

28 195D100042 Nguyễn Thị Hồng Na 13/09/2001

29 195D100043 Đào Thị Bích Ngọc 23/07/2001

30 195D100045 Nguyễn Trang Nhung 01/02/2001

31 195D100073 Nông Thị Hồng Nhung 06/04/2000

32 195D100046 Vừ A Phềnh 29/12/2001

33 195D100050 Đoàn Thị Phượng 20/06/2001



DANH SÁCH SINH VIÊN

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D10A (K17 ĐH Kế toán A)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh       - Ngành Kế toán

Trang 2

Ghi chú

34 195D100051 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 25/10/2001

35 195D100052 Trần Thị Thúy Quỳnh 24/11/2001

36 195D100053 Đặng Ngọc Sơn 21/01/2001

37 195D100079 Bùi Thị Thanh Tâm 22/06/2000

38 195D100072 Lê Thanh Tâm 24/06/2001

39 195D100054 Lương Thị Thanh Tâm 21/12/2001

40 195D100055 Phạm Công Thành 20/06/2001

41 195D100056 Lê Thanh Thảo 12/01/2001

42 195D100057 Trần Thị Phương Thảo 26/10/2001

43 195D100058 Trần Thu Thảo 18/09/2000

44 195D100069 Nguyễn Thị Thúy 21/10/2000

45 195D100076 Trần Thị Thanh Tú 15/05/2001

46 195D100066 Chu Thị Hồng Vân 29/06/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D10B (K17 ĐH Kế toán B)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh       - Ngành Kế toán

Trang 1

Ghi chú

1 195D100002 Đỗ Hoàng Lan Anh 04/07/2001

2 195D100003 Đỗ Vân Anh 20/11/2000

3 195D100006 Nguyễn Thị Phương Anh 30/07/2001

4 195D100008 Vũ Thiên Long Anh 01/12/2001

5 195D100010 Hà Thị Thúy Chinh 08/01/2001

6 195D100012 Phan Thị Thùy Dung 14/03/2001

7 195D100014 Nguyễn Thị Hải Dương 08/04/2001

8 195D100016 Đào Linh Giang 02/09/2001

9 195D100081 Đỗ Thị Hà 24/02/2001

10 195D100071 Nông Thị Hà 14/03/1998

11 195D100068 Nguyễn Thị Kim Hậu 02/06/2001

12 195D100023 Nguyễn Thị Thu Hiền 21/12/2001

13 195D100024 Trần Đặng Quỳnh Hoa 10/09/2001

14 195D100078 Đặng Thu Hồng 13/10/2001

15 195D100026 Đỗ Khánh Huyền 04/06/2001

16 195D100028 Lương Thanh Huyền 05/09/2001

17 195D100029 Đỗ Mai Hương 02/06/2001

18 195D100030 Đỗ Thị Hương 08/06/2000

19 195D100033 Quảng Thị Hương 20/02/2001

20 195D100035 Hoàng Thị Thu Hường 09/10/2001

21 195D100039 Nguyễn Diệu Linh 06/06/2001

22 195D100084 Nguyễn Lê Khánh Linh 22/01/2001

23 195D100077 Nguyễn Thị Khánh Linh 18/04/2001

24 195D100040 Phạm Hoàng Phương Linh 05/02/2001

25 195D100041 Đỗ Thị Mến 12/09/2001

26 195D100044 Nguyễn Hồng Ngọc 10/10/2001

27 195D100047 Ngô Thu Phương 01/07/2001

28 195D100048 Phạm Thị Thu Phương 08/09/2001

29 195D100049 Phạm Thu Phương 01/10/2001

30 195D100059 Nguyễn Thị Minh Thùy 14/01/2001

31 195D100060 Vàng Văn Tiềng 22/07/2001

32 195D100061 Mai Thu Trà 19/08/2001

33 195D100062 Hà Thu Trang 06/06/2001



DANH SÁCH SINH VIÊN

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D10B (K17 ĐH Kế toán B)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh       - Ngành Kế toán

Trang 2

Ghi chú

34 195D100080 Nguyễn Huyền Trang 17/09/1995

35 195D100085 Phạm Kiều Trang 04/07/1998

36 195D100063 Trần Thị Thu Trang 04/02/2001

37 195D100065 Nguyễn Thị Thu Uyên 06/09/2001

38 195D100067 Nguyễn Thị Thảo Vân 03/08/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D11A (K17 ĐH Quản trị kinh doanh)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh       - Ngành Quản trị kinh doanh

Trang 1

Ghi chú

1 195D110031 Nguyễn Danh Bảo 21/01/2001

2 195D110001 Phạm Linh Chi 26/02/2000

3 195D110002 Nguyễn Nam Quang Duy 11/10/2001

4 195D110003 Phạm Tùng Dương 16/11/2001

5 195D110030 Nguyễn Đình Dưỡng 09/09/1999

6 195D110004 Lê Hoàng Hải 03/10/2001

7 195D110005 Phàng A Hằng 27/08/2001

8 195D110006 Hoàng Thị Thu Hiền 31/08/2001

9 195D110007 Cao Trung Hiếu 30/01/2001

10 195D110008 Lê Việt Hoàng 27/02/2001

11 195D110025 Nguyễn Việt Hưng 25/01/2001

12 195D110009 Nguyễn Thu Hương 31/08/2001

13 195D110033 Hà Xuân Lĩnh 05/07/2001

14 195D110029 Lã Huy Long 14/03/2001

15 195D110010 Nguyễn Tuấn Minh 07/12/2001

16 195D110011 Hà Văn Nam 10/01/2001

17 195D110012 Nguyễn Hoài Nam 02/07/2001

18 195D110013 Tạ Minh Nghĩa 12/11/2001

19 195D110014 Cầm Thị Nhi 08/10/2001

20 195D110015 Posneng Phongthor 06/10/1998

21 195D110026 Lê Như Quỳnh 14/11/2001

22 195D110017 Thammasaen Sengchanh 22/06/1999

23 195D110018 Phimmachan Tae 10/04/1999

24 195D110019 Trần Tiến Tài 31/05/2001

25 195D110020 Nghiêm Tiến Thành 01/10/2001

26 195D110021 Phanouvong Touttou 29/04/2002

27 195D110027 Nguyễn Thùy Trang 09/09/2000

28 195D110023 Nguyễn Anh Tuấn 27/09/2001

29 195D110028 Lê Quang Việt 01/10/2001

30 195D110024 Lê Quý Vương 20/07/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D12A (K17 ĐH Khoa học cây trồng)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Nông - Lâm - Ngư                     - Ngành Khoa học cây trồng

Trang 1

Ghi chú

1 195D120001 Daneevone Phaeng 18/09/2000

2 195D120004 Nguyễn Ngọc Tân 15/05/2001

3 195D120002 Mùa A Thiện 22/12/2001

4 195D120003 Cầm Văn Thức 11/08/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D13A (K17 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))
Hệ Đại học chính quy
Khoa Nông - Lâm - Ngư                     - Ngành Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)

Trang 1

Ghi chú

1 195D130003 Keodouangchanh Lasengkeo 05/01/2000

2 195D130001 Mùa A Lềnh 12/12/2001

3 195D130004 Khouantay Patthana 14/06/1999

4 195D130006 Phùng Linh Phương 18/08/2001

5 195D130002 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/12/2001

6 195D130005 Chitkeola Xaythong 12/02/2000

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ                 - Ngành Công nghệ thông tin

Trang 1

Ghi chú

1 195D150001 Bùi Thị Minh Anh 22/01/2001

2 195D150002 Đỗ Tuấn Anh 28/06/2001

3 195D150003 Hoàng Việt Anh 19/08/2001

4 195D150005 Banleuang Anly 15/01/2001

5 195D150006 Hà Tiến Bồng 29/09/1999

6 195D150007 Phạm Quốc Cường 08/11/2001

7 195D150008 Phạm Hồng Diên 06/10/2000

8 195D150009 Nguyễn Đức Duy 22/09/2001

9 195D150010 Hà Thị Duyên 27/09/2001

10 195D150011 Nguyễn Xuân Đại 15/06/2001

11 195D150012 Đào Nguyên Giáp 08/05/2001

12 195D150013 Nguyễn Hoàng Hiệp 06/01/2001

13 195D150014 Mai Hoàng Huy 24/08/2001

14 195D150015 Đào Ngọc Hưng 19/09/2001

15 195D150017 Ngô Minh Hương 10/08/2001

16 195D150018 Phonevilai Khamsava
nh

29/09/2001

17 195D150019 Lorkhamdoy Kid 03/05/1998

18 195D150020 Seesouphan Kinda 10/09/2000

19 195D150021 Phan Duy Lương 25/08/2001

20 195D150022 Đinh Giang Ly 17/02/2000

21 195D150023 Đỗ Hoàng Nam 07/11/2001

22 195D150024 Lò Thị Như 30/09/2001

23 195D150042 Nguyễn Quang Ninh 09/01/2001

24 195D150026 Phoudthavong Pon 10/09/2001

25 195D150027 Trần Văn Quốc 01/11/2001

26 195D150028 Philakone Somchanh 16/04/2000

27 195D150029 Somludthong Somjalern 14/08/2000

28 195D150030 Phengsy Sonethano
ng

05/08/2000

29 195D150034 Nguyễn Mạnh Thắng 15/08/2001

30 195D150035 Trần Quốc Thắng 06/06/2001

31 195D150036 Lê Đức Thịnh 01/04/2001

32 195D150037 Nguyễn Xuân Tới 06/12/2001



DANH SÁCH SINH VIÊN

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ                 - Ngành Công nghệ thông tin

Trang 2

Ghi chú

33 195D150038 Cầm Văn Trí 29/08/2001

34 195D150039 Trần Viết Tú 28/08/2001

35 195D150040 Mùi Văn Tuấn 25/08/2001

36 195D150041 Hà Thế Vinh 09/03/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D16A (K17 ĐH Tài chính - Ngân hàng)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh       - Ngành Tài chính - Ngân hàng

Trang 1

Ghi chú

1 195D160001 Đinh Thị Thùy Dương 15/03/2001

2 195D160019 Nguyễn Thành Đạt 07/04/1997

3 195D160002 Nguyễn Tiến Đạt 12/08/2001

4 195D160003 Nguyễn Hương Giang 09/05/2000

5 195D160004 Nguyễn Thu Hiền 29/04/2001

6 195D160005 Nguyễn Đức Hiển 09/09/2001

7 195D160006 Hà Kiều Hưng 05/11/2001

8 195D160020 Dedvongsa Ketkeo 14/06/2001

9 195D160007 Trần Thanh Long 02/01/2000

10 195D160008 Đinh Thị Thúy Ngọc 05/07/2001

11 195D160017 Longvanxai Saemae 01/03/1999

12 195D160009 Xaisomya Somphava
nh

17/05/2001

13 195D160010 Inyavong Tadam 28/03/2001

14 195D160011 Trần Việt Thắng 21/11/2001

15 195D160012 Keolangsy Thipphaph
one

16/12/2001

16 195D160013 Hà Hải Toàn 16/01/2001

17 195D160015 Ngô Thị Mai Trang 10/04/2001

18 195D160016 Phạm Tuấn Vương 04/01/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Ngoại ngữ                            - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Trang 1

Ghi chú

1 195D180001 Bùi Hoàng Ngọc Anh 28/01/2001

2 195D180005 Nguyễn Thị Mai Anh 27/06/2001

3 195D180009 Nguyễn Diệu ánh 16/08/2001

4 195D180013 Hoàng Ngọc Châm 24/02/2001

5 195D180015 Nguyễn Hải Châu 23/04/2001

6 195D180017 Lê Minh Chiến 31/10/2001

7 195D180022 Hoàng Bích Duyên 01/11/2001

8 195D180029 Trần Thị Thu Hà 18/09/2001

9 195D180033 Nguyễn Thị Thúy Hằng 19/07/2001

10 195D180037 Lê Ngọc Hân 08/01/2001

11 195D180126 Bùi Thị Hoa 10/10/2001

12 195D180041 Nguyễn Thị Hoa 22/01/2001

13 195D180045 Nguyễn Thanh Huyền 06/06/1999

14 195D180049 Nguyễn Thị Thu Hường 16/07/2001

15 195D180053 Lục Phương Liên 28/11/2001

16 195D180065 Dương Hà My 02/10/2001

17 195D180069 Bùi Thị Minh Ngọc 27/08/2001

18 195D180073 Nguyễn Thị Nguyệt 15/02/2001

19 195D180077 Chu Thị Hồng Nhung 12/09/2001

20 195D180081 Hoàng Thị Thu Phương 09/08/2001

21 195D180085 Lưu Thị Kim Phượng 28/06/2001

22 195D180134 Chẩn Vần Quẩy 15/02/1999

23 195D180089 Phùng Thị Xuân Quỳnh 30/07/2001

24 195D180093 Trần Thị Thanh 11/03/2001

25 195D180097 Vũ Thanh Thúy 18/07/2001

26 195D180101 Nguyễn Thảo Trang 05/01/2001

27 195D180108 Vũ Thu Uyên 09/05/2001

28 195D180109 Vũ Thảo Vân 25/07/2001

29 195D180113 Đinh Thị Hồng Yến 22/11/2001

30 195D180123 Luo Yi 14/12/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D18B (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Ngoại ngữ                            - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Trang 1

Ghi chú

1 195D180002 Hoàng Việt Anh 14/01/2001

2 195D180006 Nguyễn Thị Tú Anh 10/09/2001

3 195D180010 Nguyễn Thị Ngọc Bích 26/01/2001

4 195D180014 Nông Thị Hồng Châm 18/06/2001

5 195D180018 Tẩn Phủ Chiến 10/02/2001

6 195D180021 Lê Ngọc Diên 02/09/2001

7 195D180129 Nguyễn Thị Điệp 23/06/2001

8 195D180122 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 04/01/2001

9 195D180030 Hà Thị Hạnh 08/09/2001

10 195D180034 Nguyễn Thu Hằng 26/07/2001

11 195D180038 Nguyễn Thị Minh Hậu 02/04/2001

12 195D180042 Phạm Thị Ngọc Hoa 05/03/2001

13 195D180046 Nguyễn Thu Huyền 26/09/2001

14 195D180050 Trần Bá Khôi 01/04/2001

15 195D180135 Nguyễn Quang Liên 15/03/2001

16 195D180058 Đinh Thị Ly Ly 25/02/2001

17 195D180062 Dương Phương Mai 16/10/2001

18 195D180063 Trương Bình Minh 18/08/2001

19 195D180121 Nguyễn Trọng Nam 07/08/2000

20 195D180066 Vi Thị Thúy Nga 25/10/2001

21 195D180070 Lê Thị Bích Ngọc 18/04/2001

22 195D180074 Phàn Kim Nguyệt 05/09/2001

23 195D180078 Đào Thị Kim Oanh 18/06/2001

24 195D180125 Nguyễn Phương Oanh 06/08/2001

25 195D180082 Hoàng Thị Thu Phương 06/06/2001

26 195D180086 Trần Hạnh Quyên 18/08/2000

27 195D180090 Trần Phương Quỳnh 18/06/2001

28 195D180094 Đinh Thị Thảo 10/01/2001

29 195D180098 Lý Thị Thương 24/04/2001

30 195D180124 Hà Thị Huyền Trang 24/07/2001

31 195D180102 Vi Thị Thu Trang 18/10/2001

32 195D180110 Lê Thị Tường Vi 08/09/2001

33 195D180114 Trần Thị Yến 17/05/2001



Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D18C (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Ngoại ngữ                            - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Trang 1

Ghi chú

1 195D180003 Lê Phương Anh 23/03/2001

2 195D180007 Phan Thị Vân Anh 23/05/2001

3 195D180011 Hoàng Thị Hồng Biên 02/10/2001

4 195D180019 Bùi Thị Thu Cúc 06/11/2000

5 195D180027 Nguyễn Thị Thu Hà 29/09/2001

6 195D180031 Đỗ Thị Hảo 14/09/2001

7 195D180035 Nguyễn Việt Hằng 29/08/2001

8 195D180039 Trần Thị Thu Hiền 25/01/2001

9 195D180047 Tạ Quang Huỳnh 07/09/2001

10 195D180119 Nguyễn Thị Lan Hương 12/12/2001

11 195D180127 Trần Thị Hường 01/01/2001

12 195D180055 Đỗ Thị Linh 03/12/2001

13 195D180059 Hoàng Thị Khánh Ly 04/10/2001

14 195D180061 Trần Nguyễn Khánh Ly 22/08/2001

15 195D180067 Đỗ Thị Thúy Ngà 10/11/2001

16 195D180071 Nguyễn Thị Bích Ngọc 23/08/2001

17 195D180075 Nguyễn Thị Vân Nhi 30/03/2001

18 195D180079 Giang Thị Thanh Phương 24/12/2001

19 195D180083 Lê Thị Hồng Phương 12/08/2000

20 195D180084 Phạm Thu Phương 14/03/2001

21 195D180087 Lê Thị Hương Quỳnh 24/05/2001

22 195D180091 Lê Thanh Tân 28/04/2001

23 195D180095 Nguyễn Ngọc Thiện 08/03/2001

24 195D180099 Bùi Thị Huyền Trang 03/02/2001

25 195D180103 Trương Thị Ngọc Trâm 19/08/2001

26 195D180105 Đào Thị Thu Uyên 20/08/2001

27 195D180106 Lê Thị Thu Uyên 23/03/2001

28 195D180107 Trần Thị Tố Uyên 25/08/2001

29 195D180111 Dương Thị Vy 26/04/2001

30 195D180115 Triệu Hải Yến 27/06/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D18D (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Ngoại ngữ                            - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Trang 1

Ghi chú

1 195D180004 Nguyễn Thị Lan Anh 23/08/2001

2 195D180008 Phùng Ngọc Anh 21/04/2001

3 195D180132 Tô Ngọc Anh 08/04/2001

4 195D180012 Thamsenxai Bounsaly 23/04/2001

5 195D180116 Bùi Thu Chang 01/05/2001

6 195D180016 Trần Thị Ngọc Chi 04/10/2001

7 195D180020 Nguyễn Thị Kim Cúc 13/06/2001

8 195D180025 Bùi Ngọc Hà 22/08/2001

9 195D180118 Nguyễn Thị Hằng 28/10/2001

10 195D180032 Nguyễn Thị Mai Hằng 31/07/2001

11 195D180036 Trần Thị Thu Hằng 28/08/2001

12 195D180131 Hạ Thị Thu Hiền 15/07/2001

13 195D180040 Lê Trung Hiếu 16/09/2001

14 195D180043 Trần Thị Quỳnh Hoa 18/12/2001

15 195D180133 Nguyễn Khánh Hòa 06/07/2001

16 195D180044 Phạm Bích Hoàn 07/09/2001

17 195D180048 Hà Thị Thu Hương 19/03/2001

18 195D180117 Nguyễn Thị Thu Hương 28/02/2001

19 195D180052 Đặng Thị Hồng Lê 27/01/2001

20 195D180056 Hoàng Diệu Linh 23/10/2001

21 195D180060 Nguyễn Khánh Ly 01/10/2001

22 195D180064 Nguyễn Thị Mơ 16/11/2001

23 195D180068 Vũ Thị Ngà 30/09/2001

24 195D180072 Trần Như Ngọc 06/10/2001

25 195D180076 Lý Xa Nhị 08/01/2001

26 195D180080 Hà Thị Thu Phương 27/09/2001

27 195D180088 Lương Như Quỳnh 06/08/2001

28 195D180096 Đào Thị Thúy 23/06/2001

29 195D180100 Nguyễn Quỳnh Trang 23/08/2001

30 195D180104 Hoàng Thị ánh Tuyết 27/10/2001

31 195D180112 Lừu A Xi 06/05/2000



Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D28A (K17 ĐH Sư phạm Tiếng Anh)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Ngoại ngữ                            - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

Trang 1

Ghi chú

1 195D280001 Đặng Nguyệt Anh 26/11/2001

2 195D280002 Nguyễn Thị Vân Anh 05/04/2001

3 195D280003 Nguyễn Thị Thùy Chang 26/10/2001

4 195D280004 Thongmeexay Chapae 08/05/1997

5 195D280005 Lê Thị Thu Hà 05/12/2001

6 195D280006 Mai Thị Mỹ Hạnh 25/08/2001

7 195D280007 Trần Thị Hậu 26/02/2001

8 195D280008 Nguyễn Thu Hiền 12/08/2001

9 195D280009 Lường Thị Thanh Huyền 19/01/2001

10 195D280010 Vũ Thị Ngọc Mai 07/06/2001

11 195D280011 Nguyễn Thị Bình Minh 14/03/2001

12 195D280012 Đinh Thị Hồng Nhung 11/04/2001

13 195D280013 Nguyễn Hồng Nhung 23/08/2001

14 195D280014 Lê Thị Minh Phượng 02/01/2001

15 195D280015 Lê Thị Hồng Vân 15/11/2001

16 195D280016 Nguyễn Việt Vương 04/09/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D30A (K17 ĐH Thú y)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Nông - Lâm - Ngư                     - Ngành Thú y

Trang 1

Ghi chú

1 195D300001 Mùa A Chìa 18/04/2001

2 195D300002 Vũ Thị Hồng Chuyên 14/05/2001

3 195D300014 Ngô Thị Huyền 17/03/2000

4 195D300003 Nguyễn Thị Huyền 06/11/2001

5 195D300013 Hoàng Việt Hưng 01/12/2001

6 195D300005 Đinh Thị Ngọc Mai 12/05/2001

7 195D300006 Vũ Đức Mạnh 13/08/2001

8 195D300012 Sùng Thìn Phà 04/12/2000

9 195D300009 Triệu Minh Quân 06/06/2001

10 195D300010 Lylavong Sommaly 08/07/2000

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D40A (K17 ĐH Sư phạm Vật lý)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Khoa học tự nhiên                    - Ngành Sư phạm Vật lý

Trang 1

Ghi chú

1 195D400001 Jooheuvar Chunboun
mee

22/07/1998

2 195D400003 Yongly Sengcha 13/03/2000

3 195D400002 Laotha Sompheng 23/06/1998

4 195D400004 Khonesouny Vongxay 02/03/1996

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D41A (K17 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ                 - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Trang 1

Ghi chú

1 195D410001 Lê Đức Anh 20/09/2001

2 195D410002 Trần Lý Bằng 30/08/2001

3 195D410003 Nguyễn Tiến Chí 01/06/2001

4 195D410027 Nguyễn Văn Đại 04/05/2001

5 195D410005 Phùng Quang Đại 29/12/2001

6 195D410006 Phùng Ngọc Hải 28/09/2001

7 195D410007 Lê Phụng Hiểu 01/09/2001

8 195D410008 Keothongphanh Keosadet 25/11/2000

9 195D410009 Paseutsak Khamseng 10/11/2000

10 195D410010 Lê Trung Kiên 19/10/2001

11 195D410011 Nguyễn Phương Lan 01/01/2001

12 195D410012 Nguyễn Châu Long 24/02/2001

13 195D410013 Nguyễn Thành Luân 07/05/2001

14 195D410014 Nguyễn Hữu Nam 22/10/2001

15 195D410016 Phàng A Sang 18/07/2001

16 195D410023 Nguyễn Quốc Thái 23/07/2001

17 195D410026 Hà Đức Thắng 09/07/2001

18 195D410017 Bounlapaseuth Thidphach
anh

06/04/2000

19 195D410018 Lê Minh Thuận 19/04/2001

20 195D410024 Chu Văn Tiến 30/07/2001

21 195D410019 Nguyễn Ngọc Toàn 04/04/2001

22 195D410020 Tạ Minh Trí 25/01/2001

23 195D410021 Hà Mạnh Trung 17/01/2001

24 195D410022 Vì Văn Tự 10/11/2001

25 195D410025 Thammachay Vonechan 15/05/1998

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D60A (K17 ĐH Sư phạm Âm nhạc)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Nghệ thuật và Thể dục thể thao       - Ngành Sư phạm Âm nhạc

Trang 1

Ghi chú

1 195D600001 Phạm Tuấn Anh 04/05/2000

2 195D600002 Đinh Thị Phương Hoa 14/06/2001

3 195D600003 Nguyễn Mạnh Hùng 09/02/2001

4 195D600004 Toupsengkham Kengsone 09/09/2000

5 195D600005 Trần Phi Long 23/05/2001

6 195D600006 Nguyễn Thị Bích Phượng 07/11/2001

7 195D600007 Đinh Ngọc Tân 19/12/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D62A (K17 Thiết kế đồ họa)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Nghệ thuật và Thể dục thể thao       - Ngành Thiết kế đồ họa

Trang 1

Ghi chú

1 195D620001 Phommachit Khamseng 15/03/1998

2 195D620002 Sily Khamsouly 15/12/1998

3 195D620003 Hoàng Trung Kiên 13/07/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D70A (K17 ĐH Giáo dục Thể chất)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Nghệ thuật và Thể dục thể thao       - Ngành Giáo dục thể chất

Trang 1

Ghi chú

1 195D700002 Nguyễn Hải Long 21/04/2000

2 195D700003 Đào Kim Tiến 19/04/1994

3 195D700004 Đỗ Thị Thùy Trang 14/11/2000

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch   - Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Trang 1

Ghi chú

1 195D810001 Hoàng Tuấn Anh 27/08/1998

2 195D810002 Lý Nhật Anh 04/11/2000

3 195D810003 Trần Thị Ngọc ánh 05/07/2001

4 195D810004 Trịnh Ngọc Bắc 19/08/1996

5 195D810006 Lý Thị Dung 08/02/2001

6 195D810007 Nguyễn Trung Dũng 26/07/2001

7 195D810026 Nguyễn Tuấn Dũng 26/04/2001

8 195D810008 Bùi Triều Dương 02/09/2001

9 195D810009 Nguyễn Nhật Dương 14/11/2001

10 195D810010 Nguyễn Thúy Hằng 07/11/2001

11 195D810025 Lê Thị Minh Khánh 30/06/2001

12 195D810011 Ludsee Max 25/08/1999

13 195D810027 Trần ánh Ngọc 11/08/2000

14 195D810012 Hán Thị Yến Nhi 04/08/2001

15 195D810013 Đào Duy Phong 20/06/2001

16 195D810014 Inthapanya Photthana 04/08/2000

17 195D810015 Nguyễn Vinh Quang 27/06/2001

18 195D810017 Keolakam Sounee 12/12/1999

19 195D810018 Nguyễn Thị Thanh 18/06/2001

20 195D810019 Đinh Phương Thảo 25/04/2000

21 195D810020 Lê Thu Thảo 02/10/2001

22 195D810021 Trần Phương Thảo 18/02/2001

23 195D810022 Nguyễn Quỳnh Trang 08/11/2001

24 195D810023 Vi Huyền Trang 22/12/2000

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D83A (K17 ĐH Công tác xã hội)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Chính trị và Tâm lý giáo dục         - Ngành Công tác xã hội

Trang 1

Ghi chú

1 195D830001 Hà Trung An 13/04/2001

2 195D830002 Phạm Thị Minh Hiếu 08/05/2001

3 195D830004 Dương Thị Thu Phương 10/10/1999

4 195D830005 Hà Thị Thản 23/07/2001

5 195D830003 Đinh Thị Trang 28/02/2000

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Mẫu In S2040A

DANH SÁCH SINH VIÊN
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh

Lớp 1917D84A (K17 ĐH Du lịch)
Hệ Đại học chính quy
Khoa Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch   - Ngành Du lịch

Trang 1

Ghi chú

1 195D840015 Cù Xuân Chiến 01/07/2001

2 195D840012 Nguyễn Văn Đức 30/07/1997

3 195D840001 Nguyễn Thị Thanh Hà 12/11/2001

4 195D840002 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 04/02/2001

5 195D840003 Hoàng Hải Hưng 22/04/2001

6 195D840004 Đặng Thu Hương 03/09/2001

7 195D840005 Nguyễn Văn Khang 08/11/2001

8 195D840006 Lê Diệu Linh 08/06/2001

9 195D840007 Phạm Mai Linh 30/12/2001

10 195D840014 Yuenkham Aiy Noud 20/08/1998

11 195D840009 Lưu Hà Ngọc Quang 13/04/2001

12 195D840010 Tạ Văn Quyết 13/10/2000

13 195D840011 Nguyễn Ngọc Sơn 18/01/2001

14 195D840013 Phạm Thu Uyên 31/05/2001

Phú Thọ, ngày        tháng          năm
NGƯỜI LẬP BIÊU


